Phụ lục 1:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI …..
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Thẩm quyền QĐ
	Thời gian giải quyết (ngày làm việc)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng
	Bộ phận TN&TKQ
	Phòng chuyên môn thứ 1
	Phòng chuyên môn thứ 2 (nếu có)
	Lãnh đạo đơn vị và VP
	Bộ phận TN&TKQ
	

	
	Ví dụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án của công ty TNHH một thành viên
	Trưởng phòng ĐKKD
	03
	0,25
	2
	
	0,5
	0,25
	Trưởng phòng ĐKKD ký và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ….
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Thẩm quyền QĐ
	Tổng thời gian giải quyết
	Thời gian giải quyết tại đơn vị
	Thời gian giải quyết tại các
 cơ quan liên thông
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng
	Bộ phận TN&TKQ
	Phòng chuyên môn, đơn vị thứ 1
	Phòng chuyên môn, đơn vị thứ 2 (nếu có)
	Lãnh đạo đơn vị và VP
	Bộ phận TN&TKQ
	Thời gian giải quyết tại cơ quan/
đơn vị thứ 1
	Tên cơ quan/ đơn vị liên thông thứ 1
	Thời gian giải quyết tại cơ quan/
đơn vị thứ 2
	Tên cơ quan/ đơn vị liên thông thứ 2
	

	
	Ví dụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĨNH VỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)
	Thủ tướng
	45
	40
	0,25
	38,5
	
	1
	0,25
	5
	UBND tỉnh
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3:
DANH MỤC NHÓM LĨNH VỰC/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ….
(Được hiểu gồm nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan và được giải quyết theo một trình tự
 có liên quan đến một đối tượng cần giải quyết)
	STT
	Nhóm / lĩnh vực liên thông
	Tổng thời gian giải quyết
	TTHC tại đơn vị
	TTHC liên thông tại cơ quan đơn vị thứ 1
	TTHC liên thông tại cơ quan đơn vị thứ 2
	Ghi chú

	
	
	
	Tên TTHC
	Thẩm quyền QĐ
	Tổng thời gian
	Bộ phận TN&

TKQ
	Phòng chuyên môn, đơn vị thứ nhất
	Phòng chuyên môn, đơn vị thứ 2 (nếu có)
	Lãnh đạo đơn vị và VP
	Bộ phận TN&

TKQ
	Tên TT
HC
	Thời gian giải quyết
	Tên cơ quan/ đơn vị liên thông
	Tên TT
HC
	Thời gian giải quyết
	Tên cơ quan/ đơn vị liên thông
	

	 
	Ví dụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	I
	LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

	A
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

	1
	Đăng ký kinh doanh
	07
	Đăng ký thành lập DNTN
	Phòng ĐKKD
	05
	0,25
	4
	 
	0,5
	0,25
	Cấp dấu
	02
	Công an tỉnh
	Đăng ký mã số thuế
	02
	Cục Thuế tỉnh
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


